
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Hoạt động 

Thời gian  

Mục 

tiêu 

đánh 

giá 

Tuần 1 

(Từ ngày 5/10 đến 

9/10/2020) 

Tuần 2 

(Từ ngày 12/10 đến 

16/10/2020) 

Tuần 3 

(Từ ngày 19/10 đến 

23/10/2020) 

Tuần 4 

(Từ ngày 26/10 đến 

30/10/2020) 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục sáng 

*Cô đón trẻ: Cô chuẩn bị phòng học thoáng mát sạch sẽ để chuẩn bị đón trẻ. 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở. Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ và cho trẻ mặc 

trang phục phù hợp với thời tiết, nhắc nhở trẻ chào cô và ông bà, bố mẹ. 

- Tiếp tục rèn cho trẻ thực hiện đúng các nề nếp: Tự cất giầy dép, ba lô vào đúng ngăn của mình. Nhắc nhở 

trẻ cất đồ dùng đúng ngăn tủ, giá dép và trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynhvà nhắc nhở 1 số 

trẻ không mang đồ chơi đến lớp. 

-Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ và sự kiện “Chào mừng ngày PNVN 20/10” 

phối kết hợp với phụ huynh trong việc sưu tầm nguyên vật liệu, tranh ảnh để cùng cô trang trí lớp. 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Vận động nhẹ nhàng theo bài hát: “Một đoàn tàu”  

- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường=> Đi bằng mũi bàn chân => Đi thường => Đi bằng gót 

bàn chân => Đi thường => Chạy chậm => Chạy nhanh => Chạy chậm dần => Về đội hình 4 hàng ngang. 

-Trọng động: 

a) Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Gà gáy 
+ ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao 

+ ĐT chân: 2 chân luân phiên đưa ra trước sang ngang ra sau 

+ ĐT bụng:Đứng quay người sang trái, sang phải. 

+ ĐT bật:Bật tại chỗ. 

- Điều hòa: 2 tay đưa sang 2 bên nhẹ nhàng. 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra  , đi lại nhẹ nhàng quanh sân. 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện 
- Tuần 1: Trò chuyện với trẻ vềcơ thể của bé. Người con có những bộ phận gì? Bộ phận này dùng để làm 

gì? 

 



 -Tuần 2: Khuôn mặt đáng yêu của bé. Mặt con có những bộ phận gì? Mũi, mắt, tai… dùng để làm gì? 

- Tuần 3: Chào mừng ngày 20/10.Trong tháng này có ngày gìđặc biệt? 

+ Cô giới thiệu về sự kiện trong tháng 

+ Trẻ xem các hình ảnh về ngày 20/10, nghe cô nói về ý nghĩa của ngày 20/10. 

+ Gợi ý trẻ nói lời chúc với bà, với mẹ, cô giáo và các bạn gái. Tình cảm của trẻ với bà, mẹ và cô giáo, các 

bạn gái trong lớp. 

- Tuần 4: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh: Cô cho trẻ xem tranh về các nhóm thực vật. Cô hỏi trẻ đây là 

nhóm thực phẩm nào gì?  Dùng để làm gì? Có mấy nhóm thực phẩm ? 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

T2 

Tạo hình 

In hình bàn tay của bé 

          (Tiết mẫu) 

 

Tạo hình 

Tô nét, tô màu bạn gái 

            (Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Làm bưu thiếp tặng bà, 

tặng mẹ ngày 20/10 

  ( Tiết đề tài)(  MT73 )    

Tạo hình 

Tô màu trang phục bạn 

trai, bạn gái 

(Tiết đề tài) 

 

 

73 

T3 

Khám phá 

Tìm hiểu về của cái 

mũi 

Khám phá 

Khuôn mặt đáng yêu của 

bé 

Khám phá 

Chào mừng  ngày PNVN 

20/10 

Khám phá 

Bé  cần gì dể lớn lên và 

khỏe mạnh (MT8) 

 

8 

T4 

Thể dục 

- VĐCB: Đi trong 

đường thẳng 

- TCVĐ:Ồ sao bé 

không lắc. 

Thể dục 

- VĐCB: Bật tiến về phía 

trước 

- TCVĐ:Chuyền bóng 

Thể dục 

- VĐCB: Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi cát 

- TCVĐ:Ném bóng vào 

rổ. 

Thể dục 

- VĐCB: Bò trong đường 

hẹp (MT5) 

- TCVĐ: Bắt bướm 

 

 

 

5 

T5 

LQVT 

Phân biệt tay phải, tay 

trái của bản thân trẻ. 

 

LQVT 

Nhận biết phân biệt hình 

tam giác, hình chữ nhật. 

LQVT 

Ôn nhận biết phân biệt 

hình tam giác, hình chữ 

nhật. 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết, phân 

biệt phía trên – phía dưới, 

phía trước – phía của bản 

thân trẻ (MT34) 

 

 

34 

 

T6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát bài 

“Cái mũi” 

- NDKH: Nghe hát 

“Năm ngón tay ngoan” 

LQVH 

Truyện 

Mỗi người một việc 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

ÂM NHẠC 

- NDTT:  VĐTN bài   

“Xèo bàn tay, nắm ngón 

tay” 

- NDKH: Nghe hát 

 Bàn tay mẹ” 

LQVH 

Truyện 

     Gấu con bị sâu răng 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 

 



Hoạt động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với trẻ về 

ngày nghỉ ở nhà 

- Quan sát thời tiết và 

bầu trời  

- Trò chuyện về  một 

số bộ phận trên cơ thể 

bé  

- Các giác quan  và ích 

lợi của các giác  

- Quan sát cây mít. 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với trẻ về 

thời tiết 

- Quan sát cây xoài. (MT 

19) 

- Cho trẻ thăm quan sân 

chơi tầng  thượng 

- Trò chuyện với trẻ về 

cách gữi gìn một số bộ 

phận trên cơ thể. 

- Trò chuyện, gợi ý để trẻ 

tự giới thiệu nói được 

tên, tuổi của bản thân. 

(MT35) 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với trẻ về 

Ngày Phụ Nữ Việt Nam 

20-10. 

- Cho trẻ tham dự sự kiện 

do trường tổ chức ngày 

20/10. 

- Quan sát bể cá cảnh 

trong sân trường  

- Quan sát cây hoa giấy  

- Hướng dẫn trẻ nhặt lá 

xếp hình bé thích 

 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với trẻ về 

ngày nghỉ ở nhà 

- Thăm quan các khu vực 

trong trường. 

- Quan sát tranh và trò 

chuyện với trẻ một số 

món ăn trẻ thích.  

- Khám phá về nước thí 

nghiệm vật chìm, vật nổi 

(MT20) 

- Cho trẻ chơi với dụng 

cụ thể chất. 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

20; 35 

 * TCVĐ: Bóng tròn to; Bóng bay xanh; Chó sói xấu tính; Ô tô và chim sẻ; Trời nắng trời mưa; Tung bóng;  

Tìm đúng số nhà ... 

- TCDG: Dung dăng dung dẻ; Lộn cầu vồng. 

* Chơi theo ý thích: Trẻ chơi với đồ chơi trong sân trường, chơi với lá cây, chơi với đồ chơi tự tạo… 

 

Hoạt động 

góc 

 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần 1: Xây dựng khu vui chơi của bé,   

- Chuẩn bị: Gạch nhựa, đồ chơi bằng nhựa, đồ chơi lắp ghép, chậu hoa, cây xanh, hàng rào, thảm cỏ.... 

- Kĩ năng: Trẻ biết thỏa thuận trước khi chơi, biết dùng gạch xây hàng rào, trồng hoa, thảm cỏ, biết lắp 

ghép đồ chơi xây khu vui chơi, nhà cao tầng, phân  chia các khu vực hợp lý... 

- Tuần 2: Góc tạo hình: Hướng dẫn trẻ  nặn hoa, nặn vòng, tô, vẽ, dán bưu thiếp tặng bà, mẹ, cô giáo và 

các bạn gái ngày 20/10 

- In, đồ  hình, tô màu bàn tay; Dán, vẽ bộ phận còn thiếu  trên khuôn mặt; Xé tóc bạn trai, bạn gái; Vẽ, nặn 

món ăn trẻ thích. 

-Tuần 3: Gia đình: Chơi bế em, trẻ tập nhặt rau, thái rau. 

* Góc phân vai:  

- Bán hàng: Bán bưu thiếp, hoa, quả, đồ chơi…(MT57) 

- Gia đình: Chơi bế em, trẻ tập nhặt rau, thái rau 

* Góc kỹ năng sống: Hướng dẫn trẻ cách xâu vòng, xâu hoa tặng bà tặng mẹ; Buộc dây; Cài cúc… 

(Mon tessori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 



* Góc văn học: Trẻ xem truyện tranh, biết cách mở truyện, nói lại được một số câu nói có trong câu chuyện 

trẻ đã nghe cô kể. 

+ Kĩ năng : Trẻ biết cầm , giở sách đúng chiều  

* Góc học tập: Chơi các trò chơi với hình học, xếp hình, đếm, nối hình với số tương ứng….. 

* Góc âm nhạc: Cho trẻ tập văn nghệ “Chào mừng ngày 20/10”; VĐMH, hát các bài hát đã học. 

Hoạt động 

ăn, ngủ,vệ 

sinh 

 

- Luyêṇ tâp̣ cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa tay lau mặt trước khi ăn, xúc miêṇg nước muối, lau miêṇg 

sau ăn, trẻ biết vứt rác đúng nơi quy định.  

- Biết ăn đẻ chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. (MT 10) 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nói đúng tên các món ăn hằng ngày..  

- Biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ (Hằng ngày không dụi tay lên mắt, không ngoáy tay vào mũi, không cho tay 

vào miệng, tắm, gội, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để bảo vệ mũi…) 
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 Thứ 2 : Hoạt động lao động tập thể  

Hoạt động 

chiều 

- Hướng dẫn trẻ chơi 

TC: “Bé nghe bằng 

gì”, “Bé nhìn bằng 

gì?”, “Bé ngửi bằng 

gì?”, “Bé ăn bằng 

gì?”, “Bé cầm bằng 

gì?” 

- Cho trẻ tô màu bàn 

tay phải, bàn tay trái. 

- Dạy trẻ bài thơ “Đôi 

mắt của em” 

-Dạy hát bài “Khuôn mặt 

cười” 

-Rèn trẻ kỹ năng dồn và 

giãn hàng, đi thẳng hàng. 

- Cho trẻ làm BT 23. Nhận 

biết hình vuông, hình tròn, 

tam giác,chữ nhật. 

 

 

- Cho trẻ làm bưu thiếp 

tặng cô, tặng bạn gái. 

- Ôn kỹ năng tìn về đúng 

góc chơi 

- Dạy trẻ bài thơ “Miệng 

xinh” 

-  Hướng dẫn trẻ chơi 

TCÂN: Hãy lắng nghe tôi 

- Kỹ năng sống trong sinh 

hoạt thường ngày: Trò 

chuyện về việc mời mọi 

người khi ăn cơm, biết 

giúp đỡ bố mẹ những công 

việc nhỏ ở nhà 

- Cho trẻ làm BT 22. Nhận 

biết trên  - dưới 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề sự 

kiện 

Cơ thể của bé 

 

Khuôn mặt đáng yêu Chào mừng ngày phụ 

nữ VN 20/10 

Bé cần gì để lớn lên và 

khỏe mạnh 

 

Đánh giá kết 

quả thực 

hiện 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 5/10-9/10) 

Tuần 2 

(Từ ngày 12/10-16/10) 

Tuần 3 

(Từ ngày 19/10-23/10) 

Tuần 4 

(Từ ngày 26/10-30/10) 

Thứ 2 

Tạo hình 

In hình bàn tay của bé 

          (Tiết mẫu) 

 

Tạo hình 

Tô nét, tô màu bạn gái 

            (Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Làm bưu thiếp tặng bà, tặng 

mẹ ngày 20/10 

  ( Tiết đề tài)(  MT73 )    

Tạo hình 

Tô màu trang phục bạn trai, 

bạn gái 

(Tiết đề tài) 

Thứ 3 

Khám phá 

Tìm hiểu về của cái mũi 

Khám phá 

Khuôn mặt đáng yêu của bé 

Khám phá 

Chào mừng  ngày PNVN 

20/10 

Khám phá 

Bé  cần gì dể lớn lên và khỏe 

mạnh (MT8) 

Thứ 4 

Thể dục 

- VĐCB: Đi trong đường 

thẳng 

- TCVĐ:Ồ sao bé không lắc. 

Thể dục 

- VĐCB: Bật tiến về phía trước 

- TCVĐ:Chuyền bóng 

Thể dục 

- VĐCB: Đi trong đường hẹp 

đầu đội túi cát 

- TCVĐ:Ném bóng vào rổ. 

Thể dục 

- VĐCB: Bò trong đường 

hẹp (MT5) 

- TCVĐ: Bắt bướm 

 

Thứ 5 

LQVT 

Phân biệt tay phải, tay trái 

của bản thân trẻ. 

 

LQVT 

Nhận biết phân biệt hình tam 

giác, hình chữ nhật. 

LQVT 

Ôn nhận biết phân biệt hình 

tam giác, hình chữ nhật. 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết, phân biệt 

phía trên – phía dưới, phía 

trước – phía của bản thân trẻ 

(MT34) 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát bài 

“Cái mũi” 

- NDKH: Nghe hát “Năm 

ngón tay ngoan” 

LQVH 

Truyện 

Mỗi người một việc 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

ÂM NHẠC 

- NDTT:  VĐTN bài   

“Xèo bàn tay, nắm ngón tay” 

- NDKH: Nghe hát 

 Bàn tay mẹ” 

LQVH 

Truyện 

     Gấu con bị sâu răng 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 


